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TÓM TẮT
Mục đích của nghiên cứu này là tái sử dụng bùn đáy ao nuôi cá tra sản xuất phân bón hữu cơ
cung cấp cho cây bắp. Bùn đáy ao được phối trộn với vỏ trấu và ủ theo mô hình luống hở có đảo
trộn, thoáng khí tự nhiên. Chất lượng của phân hữu cơ được sản xuất từ bùn đáy ao nuôi cá được
đánh giá thông qua các nghiên cứu bón kết hợp hoặc không kết hợp với phân vô cơ với những
liều lượng bón khác nhau. Lượng phân bón hữu cơ được sử dụng là 10 và 20 tấn/ha kết hợp bón
chung với phân vô cơ theo khuyến cáo, giảm 50 và giảm 100% phân bón vô cơ. Các chỉ tiêu về
chiều cao cây bắp, đặc điểm trái bắp, độ phì đất như dung trọng, độ bền đoàn lạp, độ ẩm thể tích
và độ ẩmhữu dụng của đất được đo đạt và đánh giá. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, chất lượng
phân bón hữu cơ sản xuất từ bùn thải đạt tất cả các tiêu chuẩn để sử dụng làm nguồn phân bón
hữu cơ phục vụ cây trồng, thành phần dinh dưỡng đa lượng N, P, K cao, các kim loại vi lượng (Cu,
Mn, Zn) đạt giá trị thích hợp cho chất lượng phân bón hữu cơ, các chỉ tiêu kim loại nặng (As, Pb,
Cd) và vi sinh có hại (E. Coli, Coliforms, và Salmonella), dưới tiêu chuẩn cho phép của phân bón hữu
cơ theo Tiêu chuẩn Việt Nam. Bón kết hợp phân bón hữu cơ với liều lượng 20 tấn/ha kết hợp với
liều lượng phân vô cơ theo khuyến cáo giúp cây bắp sinh trưởng phát triển tốt nhất và cho năng
suất cao nhất. Tuy nhiên, việc giảm phân bón vô cơ theo tỷ lệ 50 và 100% khi kết hợp bón với phân
hữu cơ vẫn giúp cây sinh trưởng phát triển tốt và cho năng suất cao hơn đối chứng (chỉ bón phân
vô cơ theo khuyến cáo). Bón lượng phân hữu cơ 20 tấn/ha sẽ cho năng suất cao hơn so với lượng
phân hữu 10 tấn/ha. Việc sử dụng phân hữu cơ sản xuất từ bùn đáy ao nuôi cá, cải tạo đất rất tốt,
giảm dung trọng của đất, tăng độ bền đoàn lạp và thể tích ẩm độ và thể tích hữu dụng.
Từ khoá: bùn thải ao nuôi, cá tra, phân hữu cơ, nông nghiệp

MỞĐẦU
Nuôi cá tra là một ngành kinh tế mũi nhọn của khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, đi đôi với
những lợi ích kinh tế mà nó đem lại là những tiềm
ẩn bất lợi cho môi trường. Đặc biệt là lượng thức
ăn thừa và phân cá lắng xuống và tích lũy ở đáy ao
là rât lớn được biết đến như là bùn đáy ao. Theo tác
giả Cao Văn Thích, 2008, lượng bùn đáy ao sau một
vụ nuôi cá tra đạt 300 tấn/ha/vụ thì tạo ra lượng bùn
đáy ao khoảng 2.677 tấn bùn ướt (937 tấn bùn khô)1.
Hiện nay, sau mỗi vụ nuôi cá tra lượng bùn đáy ao
này không được thu gom và xử lý mà bơm thải trực
tiếp ramôi trường cùng với nước thải của ao nuôi, gây
ô nhiễm môi trường và đặt biệt là các con kênh trên
địa bàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Việc thải
bỏ trực tiếp bùn đáy ao nuôi trồng thủy sản sẽ gây
suy thoái môi trường, tích lũy nitrat trong tầng nước
ngầm và phú dưỡng hóa nguồn nước mặt là vấn đề
được quan tâm hàng đầu của vấn đề quản lý bùn đáy
ao nuôi trồng thủy sản2.

Bùn đáy ao có chứa hàm lượng hữu cơ từ 10,5
-11,7%1, tổng nitơ khoảng 0,5%, tổng phốt pho
khoảng 0,22%3. Vì hàm lượng dinh dưỡng trong bùn
đáy ao khá cao, do đó có một số hộ dân bơm bùn
thải vào các vườn cây để bón cho cây trồng. Bùn đáy
ao nuôi cá tra được bơm trực tiếp lên liếp và sau 45
thì trồng rau muống trên đó và kết quả cho thấy rằng
trồng rau muống trên nền bùn đáy ao cho năng suất
co hơn trên nền đất không có bùn hoặc nền đất có bón
phân vô cơ cho rau muống4 Tuy nhiên, các giải pháp
này là không phùhợp vì lượng bùn đáy ao là rất lớn, có
thể gây ngộ độc hữu cơ và ô nhiễmnguồn nước ngầm.
Do đó cần có những giải pháp quản lý bùn đáy aomột
cách hợp lý và mang lại hiệu quả kinh tế và hạn chế
tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường. Thu gom bùn
thải đáy ao để sản xuất phân Compost phục vụ cho
cây trồng như là nguồn cung cấp hữu cơ sẽ đem lại
những lợi ích rất lớn về mặt kinh tế và môi trường.
Đã có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước nghiên
cứu về thành phần tính chất của bùn thải đáy ao nuôi
cá, tôm và sử dụng bùn này để sản xuất phân bón hữu
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cơ phục vụ cho cây trồng và cải tạo đất trồng. Bùn đáy
ao nuôi cá tra có hàm lượng dinh dưỡng đa lượng (N
và P) khá cao, hàm lượng vi lượng trung bình, và hàm
lượng kim loại nặng là rất thấp nên có thể sử dụng
làm phân bón hữu cơ phục vụ cây trồng5. Bùn thải
ao nuôi tôm phối trộn với mùn cưa được phân hủy
bởi chế phẩm EM (effective microorganisms), sau khi
ủ thông khí tự nhiên có đảo trộn đã cho kết quả chất
lượngCompost đạt các tiêu chuẩnViệtNamphân bón
hữu cơ cho cây trồng (Tiêu chuẩn chất lượng phân
hữu cơ khoáng (TT 41/2014 BNNPTNT) 6.
Sử dụng phânCompost từ bùn thải làm tăngnăng suất
cây bắp lên đến 23,5% so với đối chứng. Nguồn hữu
cơ trong bùn đáy ao được sử dụng bón để cải tạo đất
trồng, cải thiện tính chất vật lý và hóa học đất như
dung trọng, độ bền đoàn lạp, tốc độ thấm, độ ẩm
thể tích và độ ẩm hữu dụng, giúp tăng sản lượng cây
trồng7. Việc sử dụng phân Compost được sản xuất từ
bùn thải bón vào đất sẽ giúp cải thiện tính chất vật lý
của đất rõ rệt như làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng
giữ nước, tăng khả năng trao đổi khí trong đất. Ngoài
ra nó cũng góp phần hạn chế sử dụng phân hóa học
và mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân8.
Dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của cây ngô trong quá
trình sinh trưởng, cây ngô hút nhiều đạm, kali và lân.
Lượng dinh dưỡng cây lấy đi tùy thuộc vào năng suất.
Để tạo ra được 1 tấn hạt ngô lượng dinh dưỡng cây
ngô lấy đi từ đất: 22,3 kg N; 8,2 kg P2O5 và 12,2
K2O, hay để đạt năng suất ngô trên 6 tấn/ ha cần bón
khoảng 150 kg N + 60 kg P2O5 + 100 kg K2O. Do
đó, có thể lựa chọn lượng phân bón cho 1ha như sau:
Phân chuồng 10 tấn, NPK (30-9-9) 300-480 kg, Supe
Lân: 300 - 400 kg, KCl 150-250 kg, CanNiBo 120-150
kg tùy thuộc vào mục đích sử dụng giống cũng như
điều kiện về chất lượng đất trồng trọt tại nơi triển khai
nghiên cứu.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng bùn đáy ao
nuôi cá tra để sản xuất phân Compost và thử nghiệm
hiệu lực phân Compost này lên cây bắp. Các chỉ tiêu
về chiều cao cây, đặc điểm trái bắp, và tính chất đất
trồng sau khi bón phân hữu cơ kết hợp với phân vô
cơ theo khuyến cáo hoặc không kết hợp với phân vô
cơ đã được theo dõi, phân tích và đánh giá.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
Vật liệu nghiên cứu
Bùn được thu từ đáy từ ao nuôi cá tra nuôi thâm canh
sau khi xả nước ao tại xã Bình Mỹ huyện Châu Phú,
tỉnhAnGiang. Vỏ trấu khô đươc thu gom tại nhàmáy
xay xác gạo trong cùng khu vực. Bùn và vỏ trấu được
thu gom, phối trộn và ủ tại chỗ ngoài đồng ruộng. Chế

phẩm EM gốc (Effective Microorganisms) có chứa 80
-120 loại vi sinh vật có ích thuộc 4 – 5 nhómvi sinh vật
khác nhau và dịch rỉ đường được cung cấp bởi Công
ty cổ phần Sài Gòn. Hạt bắp giống lai đơn QT55 được
cung cấp bởi Công ty Trang Nông.
Phân hóa học (ure, super lân và kali) được cung cấp
bởi Công ty phân bón Bình Điền, Thành phố Hồ Chí
Minh.

Quy trình ủ phân hữu cơ từ bùn đáy ao nuôi
Sau thu hoạch cá, nước được bơm ra khỏi ao, để thu
phần bùn theo ao, chúng tôi sử dụng túi lưới có độ
rộng của mắt lưới là 0,25 mm. Bùn tích lũy trong túi
lưới sẽ được thu hồi và đem ủ. Phần bùn không theo
nước còn lại dưới đáy ao nuôi được cào gom tập trung
lại và thu lên bờ.
Bùn sau khi thu thập từ đáy ao nuôi cá tra được trộn
với trấu theo tỷ lệ 7:3 (7 bùn: 3 trấu)9. Hỗn hợp này
được ủ theo mô hình luống hở thoáng khí tự nhiên
có đảo trộn (Window Composting). Công thức pha
EM gốc thành EM thứ cấp để ủ phân hữu cơ, 1 lít chế
phẩm EM gốc được pha trong 20 lít nước và thêm 1,2
kg dịch rỉ đường, khuấy đều. Hỗn hợp bùn và trấu
được trải ra trong bạt nylon theo từng lớp và chế phẩm
EM thứ cấp được đổ lên trên theo từng lớp. Quá trình
đảo trộn đống ủ được thực hiện mỗi tuần một lần.

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả phân hữu cơ
lên năng suất cây bắp
Chuẩn bị đất. Đất được cày sâu 15-20 cm và lên luống,
mỗi luống trồng được 2 hàng.
Hạt bắp giống được ngâm trong thuốc sát khuẩn Cap-
tan, Dithane với nồng độ 2-3 ‰ để diệt và ngừa nấm
bệnh. Sau đó hạt bắp được ủ cho nẩy mầm. Khi
cây bắp con cao khoảng 10 cm thì được đem ra trồng
ngoài đồng. Mật độ trồng, hàng cách hàng 70 cm và
cây cách cây 30 cm. Tổng diện tích đất sử dụng cho
mô hình thí nghiệm là 12.000 m2, mỗi nghiệm thức
là 1.000 m2 cho 3 lần lập lại.
Thí nghiệm được bố trí theomô hình sơ đồ khối ngẫu
nhiên với 6 nghiệm thức, với 3 lần lập lại cho mỗi
nghiệm thức. Nghiệm thức đối chứng, NT1 bón theo
khuyến cáo là theo liều lượng sử dụng toàn bộ phân vô
cơ (Ure 250 kg/ha, Super Lân 450 kg/ha, và Kali 100
kg/ha). Bón lót: toàn bộ lượng phân hữu cơ và phân
lân được bón ngay lần đầu trước khi xuống giống.
Bón thúc: Phân được bón làm 3 lần theo từng giai
đạon sinh trưởng phát triển của cây bắp.
Lần 1, bón vào thời điểm 1 tuần sau khi trồng, bón
1/3 lượng phân ure.
Lần 2, bón vào thời điểm 3 tuần sau khi trồng, bón
1/3 lương phân ure + 1/2 lượng phân Kali.
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Bón lần 3 vào thời điểm trổ cờ (khoảng 45 ngày sau
khi trồng), bón 1/3 ure và 1/2 Kali.
Cách bón phân cho các nghiệm thức khác nhau:

• NT1: Bón lần 1: Bón 85 kg Ure + 450 kg Super
lân
Bón lần 2: 85 kg Ure + 50 kg K
Bón lần 3: 80 kg Ure + 50 kg K

• NT2: Bón lần 1: 10 tấn hữu cơ + 40 kg Ure +
225 kg Super lân
Bón lần 2: 40 kg Ure + 25 kg K
Bón lần 3: 40 kg Ure + 25 kg K

• NT3: Bón lần 1: 20 tấn hữu cơ + 40 kg Ure +
225 kg Super lân
Bón lần 2: 40 kg Ure + 25 kg K
Bón lần 3: 40 kg Ure + 25 kg K

• NT4: Bón lần 1: Bón 10 tấn phân hữu cơ + 85
kg Ure + 450 kg Super lân
Bón lần 2: 85 kg Ure + 50 kg K
Bón lần 3: 80 kg Ure + 50 kg K

• NT5: Bón lần 1: Bón 20 tấn phân hữu cơ + 85
kg Ure + 450 kg Super lân
Bón lần 2: 85 kg Ure + 50 kg K
Bón lần 3: 80 kg Ure + 50 kg K

• NT6: Bón 20 tấn phân hữu cơ 1 lần trong quá
trình làm đất.

Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp phân
tíchmẫu đất và cây bắp
Phân tích các chỉ tiêu của bùn trước và sau khi ủCom-
post: Độ hoai sản phẩm đống ủ, pH, EC, tổng hữu cơ
carbon, tổng N, P và K, tỷ lệ C/N, cũng như tổng E.
Coli, Coliform và Salmonella.
Đo đạc, theo dõi các thông số ảnh hưởng đến quá
trình phân hũy đống ủ bao gồm: pH, nhiệt độ, EC.
Ảnh hưởng của phân hữu cơ lên sự sinh trưởng phát
triển theo dõi sự phát triển chiều cao cây (đo chu kỳ
10 ngày/lần). Ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất
trái. Chỉ tiêu theo dõi chất lượng trái bao gồm: chiều
dài; đường kính; khối lượng; số hàng trên trái; và
số hạt trên trái. Năng suất nông học bằng cách cân
khối lượng bắp thu được của mỗi nghiệm thức sau
thu hoạch.
Ảnh hưởng của phân bón hữu cơ lên chất lượng đất.
pH đất, tổng hữu cơ, tổng N, P, K, dung trọng, độ bền
đoàn lạp, độ ẩm thể tích, và độ ẩm hữu dụng.
Cách lấy mẫu đất: Mẫu đất được lấy bằng cách phẩu
diện từ trên xuống dưới tại tầng đất 0 – 10 cm. Mẫu
đất được lấy tại 5 điểm khác nhau theo quy tắc đường
chéo, đại diện toàn bộ cho khu vực thí nghiệm. Mẫu
đất được trộn đều giữa các điểm lấy mẫu khác nhau,
sau đó mẫu được bỏ vào túi nylon và gói kín, chuyển

về phòng lưu và xử lý mẫu. Sau đómẫu đất được phơi
khô, dã nhuyễn và rây qua rây có kích thước lỗ 0,25
cm.
Phương pháp và cách thức thu thập dữ liệu để đánh
giá trên cây bắp:
Chiều cao cây được đo đạc bằng thước dây. Vuốt
thẳng thân cây bắp thẳng đứng, sử dụng thước dây
đo từ đỉnh ngọn của lá dài nhất cho đến mặt đất.
Sau khi thu hoạch trái. Lột vỏ và cân khối lượng từng
trái (10 trái) cả cùi và hạt. Sau đó lấy giá trị trung
bình. Trọng lượng hạt tươi/trái, là lặt toàn bộ hạt trên
trái (tách hạt ra khỏi trái và cân tổng khối lượng hạt
của từng trái, lấy giá trị trung bình. Hạt khô/trái, sau
đó hạt được sấy khô ở nhiệt độ 70◦C đến khối lượng
không đổi, cân khối lượng tổng khối lượng hạt khô
của từng trái và lấy giá trị trung bình, thể tích. Từ kết
quả khối lượng khô và khối lượng tươi của hạt tính
được độ ẩm của hạt. Lấy đại diện 10 trái. Cây đo đại
diện 10 cây theo hình ziczac trong mô hình trồng.

Phương pháp phân tích
Chỉ tiêu và phương pháp phân tích được thể hiện
trong Bảng 1.

Xử lý số liệu
Số liệu được tổng hợp và tính toán bằng phần mềm
Microsoft Excel 2013. Phân tích phương saimột nhân
tố (One-way ANOVA) và so sánh kết quả trung bình
giữa các nghiệm thức bằng phần mềm thống kê Stat-
graphics Centurion XVI (StatPoint, Inc., USA) dựa
trên kiểm định LSD (Fishers Least Significant Differ-
ence) ở mức ý nghĩa 5%.

KẾT QUẢ
Thành phần và tính chất bùn đáy ao nuôi cá
tra trước và sau ủ
Thành phần của hỗn hợp bùn đáy ao trộn có bổ
sung trấu đã làm giảm độ ẩm của đóng ủ ngay ban
đầu xuống khoảng 65-60% cũng như giảm tỷ lệ C/N
xuống trong khoảng 20-25. Như vậy, hỗn hợp ủ đạt
những giá thích hợp cho việc phân hũy sinh học hiếu
khí. Sau ủ 28 ngày các thành phần vật lý và hóa học
của đóng ủ có sự chuyển hóa (Bảng 2). Độ ẩm giảm
từ 65% xuống 53,46% sau 28 ngày ủ. Tuy nhiên để
đạt tiêu chuẩn độ ẩm phân bón, cần ủ thêm theo thời
gian để làm giảm độ ẩm của đóng ủ theo tiêu chuẩn
yêu cầu. Tổng lượng hữu cơ tăng lên sau khi ủ so
với tổng hữu cơ của bùn đáy ao ban đầu là do phối
trộn bùn đáy ao với vỏ trấu (>80% hữu cơ), kết quả
là lượng hữu cơ của đóng ủ bùn đáy ao nuôi cá tăng
lên. Lượng Nito tổng của bùn đáy ao ủ sau 28 ngày
đã giảm 32,3% là do lượng Nito giải phóng ra ở dạng
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Bảng 1: Chỉ tiêu và phương pháp phân tích

Chi tiêu Đơn vị Phương pháp xác định

Độ hoai của sản
phẩm

- (10 TCN 525-2002). Được xác định bằng phương pháp đo nhiệt độ của túi (bao)
phân bón. Đo trong 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày đo 1 lần (vào 9-10 giờ).

pHH2O - Máy đo pH, tỉ lệ vật liệu: nước cất là 1:5

EC mS/cm Máy đo EC, tỉ lệ vật liệu: nước cất là 1:5

Tổng hữu cơ Carbon %OC (10TCN 366-99). Oxy hoá hoàn toàn các bon hữu cơ bằng K2Cr2O7 dư trong
H2SO4 ở nhiệt độ ổn định 145-155◦C trong thời gian chính xác 30 phút. Chuẩn
độ lượng dư K2Cr2O7 bằng dung dịch FeSO4

N tổng số %N (10TCN 304 - 2004). Vô cơ hóa bằng H2SO4 đậm đặc + H2O2 và xác định theo
phương pháp Kjeldahl.

P tổng số %P2O5 (10TCN 306 - 2004). Vô cơ hóa bằng H2SO4 đậm đặc + H2O2 và so màu trên máy
quang phổ ở bước sóng 420 nm

K tổng số %K2O (10TCN 308 – 2004). Vô cơ hóa bằng H2SO4 đậm đặc + HClO4 và đo trên máy
quang kế ngọn lửa (Flamphotometer) tại bước sóng 768 nm.

N hữu hiệu mg/kg (10TCN: 361-99). Phương pháp trích bằng H2SO4 0,5 N, xác định theo phương
pháp Kjeldahl.

P hữu hiệu %P2O5 (10TCN 307 – 2004). Chiết p Hữu hiệu bằng acid citric 2% với tỉ lệ trích là 1 g mẫu:
100 mL dd acid citric và so màu trên máy quang phổ ở bước sóng 420 nm

K hữu hiệu %K2O (10 TCN 360 - 99). Chiết bằng HCl 0,05N, xác định kali hòa tan trong dung dịch
mẫu bằng quang kế ngọn lửa (Flamphotometer) tại bước song 768 nm.

Mn mg/kg Phương pháp hấp thụ nguyên tử (AAS)

Cu mg/kg Phương pháp hấp thụ nguyên tử (AAS)

Zn mg/kg Phương pháp hấp thụ nguyên tử (AAS)

As mg/kg Phương pháp hấp thụ nguyên tử (AAS)

Cd mg/kg Phương pháp hấp thụ nguyên tử (AAS)

Pb mg/kg Phương pháp hấp thụ nguyên tử (AAS)

E. Coli E. Coli Phương pháp nuôi cấy và đếm khuẩn lạc

Coliform Coliform Phương pháp nuôi cấy và đếm khuẩn lạc

Salmonella CFU/g Phương pháp nuôi cấy và đếm khuẩn lạc

phân tử Nito tự do hay các oxit Nito bay hơi. Lượng
Phot pho và Kali của đóng ủ tăng lên thường là do quá
trình khoáng hóa của các hợp chất mang P và K trong
bùn đáy ao. Sau quá trình ủ, lượng Nito, Photpho và
Kali hữu dụng tăng lên rõ rệt. N, P, K hữu dụng này
dễ dàng di chuyển trong đất và cây trồng dễ hấp thu.
Các kim loại vi lượng Cu, Mn, và Zn có trong thành
phần bùn đáy ao sau khi ủ điều cao hơn so với QCVN
2018/BNNPTNT. Chúng đóng vai trò quan trọng
trong quá trình sinh trưởng và phát triển cũng như
chất lượng và năng suất của cây trồng. Đồng (Cu)
tham gia vào quá trình tổng hợp diệp lục của lá và làm
chất xúc tác cho một số phản ứng sinh hóa trong cây.
Mangan (Mn) đóng vai trò là nhân của các enzym.

Mn tham gia hoạt hóa một số phản ứng trao đổi chất
quan trọng trong cây, hổ trợ tổng hợp diệp lục trong
lá. Kẽm (Zn) tham gia hoạt hóa rất nhiều các enzym
liên quan đến hoạt động sinh lý và sinh hóa của cây
trồng, kết quả là Zn ảnh hưởng lớn đến năng suất cây
trồng. Ngoài ra, Zn còn tham gia vào quá trình tổng
hợp diệp lục cà các hydrocacbon trong cây.
Hàm lượng các kim loại nặng (Cd và Pb) và các vi sinh
vật bất lợi (E.Coli, Salmonella) đều dưới ngưỡng cho
phép của chất lượng phân bón hữu cơ theoQuy chuẩn
Việt Nam (QCVN:2018/BNNPTNT)10.
Bùn đáy ao sau ủ dùng làm phân bón có đảm bảo
được các yêu tố dinh dưỡng là các nguyên tố hóa
học cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triền của
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Bảng 2: Thành phần và tính chất bùn ao nuối cá tra trước và sau khi ủ Compost

Chỉ tiêu Đơn vị Bùn đáy ao Sản phẩm
Compost

QCVN:
2018/BNNPTNT

Nghị định
108/2017/NĐ-CP

pH - 6,7 7,0 6 - 8

Độ ẩm % 77,94 53,46 <35

EC mS/cm 0,35 0,52 -

Tổng hữu cơ % 4,3 15,32 ≥20

Tổng N % 0,65 0,44 ≥2 Đa lượng

Tổng P %P2O5 0,38 0,54 ≥2 Đa lượng

Tổng K %K2O 0,24 0,37 ≥2 Đa lượng

N hữu hiệu mg/kg 0,09 10,76 -

P hữu hiệu mg/kg 0,07 8,9 -

K hữu hiệu mg/kg 0,05 28,46 -

Cu mg/kg 54,4 60,7 ≥50 Vi lượng

Zn mg/kg 172 155 ≥50 Vi lượng

Mn mg/kg 119 114 ≥50 Vi lượng

Cd mg/kg <0,4 <0,4 <5

Pb mg/kg 61,9 63,5 200

E. coli CFU/100 g 5,5*104 3,8*101 1,1*103

Coliform CFU/100 g 3,5*104 2,6*102 -

Salmonella MPN/100 ml KPH KPH KPH

cây trồng (Nghị định 108/2017/NĐ-CP)11 bao gồm
có các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng (N,P,K), các
nguyên tố dinh dưỡng vi lượng (Cu, Zn, Mn). Do đó,
bùn thải đáy ao nuôi cá được sử dụng để bón cho các
loại cây trồng.

Sự biến thiên một số thông số trong quá
trình ủ

pH
Khoảng pH tối ưu cho hầu hết vi khuẩn hoạt động
trong khoảng pH = 6,0 ÷ 7,5, nấm và khuẩn tia hoạt
động tối ưu trong khoảng 5,5÷ 8,0. pH cao hoặc thấp
hơn khoảng tối ưu sẽ ức chế hoạt động của vi sinh vật
(VSV). Các ionH+ hoặc OH− có trongmôi trường sẽ
ảnh hưởng đến trạng thái điện tích của thành tế bào,
làm tăng hoặc giảmkhả năng thẩm thấu của tế bào đối
với những ion nhất định. Ngoài ra, giá trị pH củamôi
trường cũng ảnh hưởng đến các enzyme có mặt trên
thành tế bào. Do đó, pH được xem là chỉ thị cho chất
lượng Compost và là yếu tố xác định khả năng ứng
dụng của Compost. Sự biến thiên của pH đóng ủ bùn
đáy ao nuôi cá được thể hiện trong Hình 1. Kết quả
cho thấy sự thay đổi giá trị pH của đóng ủ theo thời

gian trong suốt quá trình ủ. Sự thay đổi pH của đóng
ủ theo thời gian tương đồng với các kết quả nghiên
cứu trước đây, ban đầu pH của đóng ủ có tính axit là
kết quả của sự phân hũy các chất hữu cơ trong bùn đáy
ao của các vi khuẩn có mặt trong đóng ủ hình thành
các gốc axit hữu cơ. Sau đó, pH của đóng ủ trở nên có
tính kiềm do sự hình thành amoniac, và cuối cùng nó
trở lại gần trung tính do sự hình thành mùn với khả
năng đệm pH 12–15. Giá trị pH ban đầu của đóng ủ là
6,8 và sau 28 ngày ủ thì giá trị pH của bùn tăng lên
7,0, giá trị pH của đóng ủ trung tính và hầu như thích
hợp cho sự phát triển của vi sinh vật và không gây hại
đến cây trồng khi bón vào đất.

Nhiệt độ
Nhiệt độ làmột yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt
tính của vi sinh vật (VSV) trong quá trình phân hủy
sinh học và là một chỉ thị để nhận biết các giai đoạn
xảy ra trong quá trình ủ Compost. Nhiệt độ cũng
ảnh hưởng đến khả năng tồn tại VSV gây bệnh trong
Compost. Nhiệt độ dao động trong khoảng 40 – 70◦C
có khả năng tiêu diệt VSV gây bệnh. Sự thay đổ nhiệt
độ trong đóng ủCompost được thể hiện trongHình 2.
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Hình 1: Sự biến thiên pH của bùn trong suốt thời
gian ủ Composting

Kết quả đo nhiệt độ đóng ủ trong suốt quá trình ủ
phân Compost của bùn đáy ao nuôi cá cho thấy rằng,
nhiệt độ đóng ủ tăng từ 27,9 ◦C lên đến 45,8 ◦C trong
vòng 7 ngày đầu của đóng ủ, sau đó nhiệt độ của đóng
ủ giảm dần và đạt 31,2 ◦C sau 28 ngày ủ. Khi nhiệt độ
của đóng ủ tăng lên cho thấy sự phân hũy các chất
hữu cơ bùn đáy ao bởi các vi sinh vật có mặt trong
đóng ủ đã xảy ra. Các chất hữu cơ có sẳn trong bùn
đáy ao là cơ chất cho sự phát triển của hệ vi sinh vật,
tăng cường các hoạt động sinh học và sản xuất nhiệt
và CO2

16,17. Khi nhiệt độ của đóng ủ cao có khả năng
tiêu diệt các mầm bệnh có trong bùn thải15,18,19. Để
giảm tất cả các mầm bệnh trong đóng ủ, nhiệt độ của
đóng ủ phải đạt trên 40 ◦C và kéo dài ít nhất trong
vòng 5 ngày20. Trong nghiên cứu này, nhiệt độ tối đa
đo được của đóng ủ đạt được 45,8 ◦C. Dựa vào đồ thị,
có thể thấy nhiệt độ của đóng ủ đạt trên 40 ◦C có thể
kéo dài ít nhất là 5 ngày. Như vậy, khả năng diệt các
mầm bệnh có trong đóng ủ của bùn thải đáy ao bởi
nhiệt độ của đóng ủ là đáng kể.

Hình 2: Sự biến thiên nhiệt độ của bùn trong suốt
thời gian ủ Composting

EC
Độ dẫn điện (EC) là chỉ số diễn tả tổng nồng độ ion
hòa tan, chỉ tiêu này được sử dụng như một phương
pháp gián tiếp để đánh giá độ mặn của hỗn hợp phân

bón. Chỉ tiêu EC đánh giá tác dụng gây độc của phân
bón lên tế bào hay thực vật có thể xảy ra đối với sự
phát triển của cây trồng sau khi chúng được bón vào
đất. Hình 3 trình bày sự biến đổi EC của đóng ủCom-
post trong vòng 21 ngày. Sự biến thiên giá trị EC trong
đóng ủ là do sự hình thành các axit hữu cơ và sự bay
hơi của các amonia. Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng,
EC trong 2 ngày đầu giảm từ 0,35 xuống 0,23 mS/cm.
Nhưng sau 1 tuần giá trị EC của đóng ủ tăng lên và đạt
giá trị 0,25 mS/cm và tăng lên vào tuần thứ 2 và tuần
thứ 3 sau ủ. Giá trị EC của đóng ủ giảm xuống do sự
bay hơi của amonia và kết tủa của muối khoáng21,22.
Giá trị EC đo được vào ngày thứ 14 và 21 lần lượt là
0,51 và 0,52 mS/cm. Giá trị EC trong đóng ủ tăng
lên là do sự hình thành các axit hữu cơ và giải phóng
muối khoáng (như photphat và ion amoni) thông qua
sự phân hũy các chất hữu cơ trong đóng ủ 23.

Hình 3: Sự biến thiên EC của bùn trong suốt thời
gian ủ Composting

Ảnh hưởng lên sự sinh trưởng - phát triển,
và năng suất của bắp

Ảnh hưởng lên sự phát triển cây bắp
Chiều cao cây là một trong những chỉ tiêu đánh giá
sự sinh trưởng và phát triển của cây bắp, đồng thời
nó cũng phán ánh khả năng tổng hợp và tích lũy chất
hữu cơ trong cây. Bảng 3 trình bày chiều cao cây bắp
vào những giai đoạn khác nhau của các công thức bón
phân khác nhau cho cây bắp. Kết quả thí nghiệm
cho thấy rằng, chiều cao cây bắp sau 10 ngày gieo
giữa các nghiệm thức bón phân là không khác nhau.
Trong giai đoạnnày cây bắp chủ yếu sử dụng chất dinh
dưỡngdự trữ trong hạt bắpnên sự phát triển chiều cao
cây giữa các nghiệm thức phân bón khác nhau không
có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Có sự
khác biệt về sự phát triển chiều cao của cây bắp trong
giai đoạn từ 10 – 20 ngày sau khi gieo. Kết quả thí
nghiệm cho thấy rằng, cây bắp phát triển chiều cao tốt
nhất tại NT5 (khuyên cáo + 20 tấn hữu cơ/ha), chiều
cao cây trung bình đạt 88,5±0,78 cm, và chiều cao
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Bảng 3: Chiều cao cây bắp theo thời gian (Đơn vị: cm)

Nghiệm thức Ngày sau khi gieo

10 20 30 40 50 60

NT1 26,5±0,24a 82,6±0,76a 124,8±6,35a 148,6±2,67a 152,7±5,76a 153,6±2,63a

NT2 26,3±0,34a 81,3±0,54a 121,7±2,57a 138,3±3,24ab 148,3±1,32ab 149,6±2,44ab

NT3 26,4±0,34a 82,3±1,32a 126,5±2,32a 149,5±3,25ab 158,3±3,32ab 158,5±3,26ab

NT4 26,6±0,12a 86,3±0,34a 139,5±4,62a 153,5±4,24ab 166,3±1,34ab 166,6±1,64ab

NT5 26,9±0,45a 88,5±0,78a 149,5±0,78a 173,8±3,26a 188,5±1,65a 188,5±3,48a

NT6 26,6±0,32a 80,7±0,54a 118,7±4,62a 120,6±5,73a 136,7±4,24a 136,8±4,35a

Ghi chú: trung bình± SD, n=4; Các cột có cùng kí tự (a, b) khác biệt không có ý nghĩa thống kê 5% qua phép thử Duncan.

cây thấp nhất tại NT6 (20 tấn hữu cơ/ha), chiều cao
cây trung bình đạt 80,7±0,54 cm sau 20 ngày. Trong
giai đoạn này cây bắp đã phát triển mạnh các bộ phận
rễ, thân và lá. Hệ thống rễ của cây bắp được hoàn
thiện dần, kết quả là ảnh hưởng đến năng hấp thu
dinh dưỡng từ đất thông qua hệ thống rễ, ảnh hưởng
đến sự tích lũy cơ chất dinh dưỡng trong cây và phát
triển sinh khối và chiều cao cây. Trong giai đoạn từ
10 – 40 ngày sau khi gieo, cây bắp phát triển mạnh về
chiều cao. Sự tăng trưởng chiều cao cây bắp của các
nghiệm thức NT1, NT2, NT3 NT4, NT5, và NT6 lần
lượt là 122,1; 112; 123,1; 126,9; 146,9 và 94 cm. Chiều
cao cây phát triển nhanh nhất tại NT5, cao hơn NT6
là 51,7 cm sau 60 ngày gieo. So sánh chiều cao cây
giữa các nghiệm thức, kết quả thí nghiệm cho thấy
rằng, khi bón phân vô cơ theo khuyến cáo kết hợp với
bón phân hữu cơ lót nền hữu cơ (10 hoặc 20 tấn/ha)
đều giúp cây bắp phát triển chiều cao nhanh hơn so
với chỉ bón vô cơ. Khi giảm lượng phân vô cơ theo
khuyến cáo 50% và bón kết hợp với 20 tấn hữu cơ sản
xuất từ bùn đáy ao nuôi cá cho thấy, chiều cao cây bắp
60 ngày sau khi gieo giữa hai nghiệm thức là tương
đương. Tuy nhiên, nếu giảm phân bón vô cơ 50% và
kết hợp với lượng phân bón hữu cơ 10 tấn/ha thì chiều
cao cây bắp thấp hơn so với đối chứng chỉ bón phân
vô cơ theo khuyến cáo. Ngoài ra, nếu chỉ bón hữu
cơ với liều lượng 20 tấn/ha không có phân vô cơ thì
chiều cao cây bắp sau 60 ngày gieo đạt chiều cao là
thấp nhất. Sự phát triển chiều cao cây bắp phụ thuộc
vào chế độ dinh dưỡng và quang hợp24. Đối với cây
bắp, đạm là nguyên tố ảnhhưởng rất lớn đến quá trình
sinh trưởng và phát triển, nhu cầu đạm trong cây thay
đổi theo từng giai đoạn tăng trưởng, cây bắp cầnnhiều
đạmnhất ở giai đoạn tăng trưởng tích cực 25. Theo kết
quả phân tích hàm lượng đạmdễ tiêu của phân hữu cơ
ủ từ bùn đáy ao tương đối cao 10,76 g/kg. Do đó, cây
bắp dễ dàng hấp thu đạm trực tiếp từ phân hữu cơ và
chuyển hóa thành các hợp chất hữu cơ cần thiết cho sự

sinh trưởng và phát triển của cây. Chiều cao cây bắp
phát triển chậm lại trong giai đoạn từ 40-60 ngày sau
khi gieo. Đây là giai đoạn cây bắp sinh trưởng mạnh,
sau khi lóng thân hóa, xoáy nõn và chuẩn bị trỗ cờ 26.

Đặc điểm trái bắp
Năng suất bắp phụ thuộc vào số trái và trọng lượng
trái của cây bắp. Đặc điểm của trái bắp chịu tác động
của chế độ bón phân khác nhau được trình bày trong
Bảng 4. Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng, số hạt và
số hàng của trái bắp giữa các nghiệm thức bón phân
khác nhau không có khác biệt ý nghĩa thống kê (p <
0,05). Sự hình thành số hàng và hạt trên trái bắp chủ
yếu phục thuộc vào đặc tính di truyền của cây bắp25.
Tuy nhiên, khối lượng tươi của trái bắp và hạt tươi,
cũng như hạt khô ở các nghiệm thức có sử dụng phân
hữu cơ sản xuất từ bùn đáy ao nuôi cá đều tăng hơn
so với đối chứng (nghiệm thức bón theo khuyến cáo
không có phân hữu cơ: NT1), khác biệt có ý nghĩa
thống kê. Do đó, khi bón phân hữu cơ cho cây bắp sẽ
tăng cao năng suất hơn so với chỉ bón phân hóa học.
Việc bón phân vô cơ đơn lẽ không bón kết hợp phân
hữu cơ thì cho dù lượng phân khoáng có đủ cao cũng
không cho năng suất bằng bón kết hợp phân khoáng
với phân hữu cơ27. Bón phân vô cơ theo khuyến cáo
kết hợp với bón 20 tấn hữu cơ sản xuất từ bùn đáy ao
nuôi cá cho năng suất cao nhất và bón phân hóa học
đơn lẽ cho năng suất bắp là thấp nhất. Phân hữu cơ có
khả năng làm tăng năng suất cây bắp. Khi được bón
vào đất, phân hữu cơ sẽ phân giải và cung cấp dinh
dưỡng cho cây trồng28,29.

Hiệuquảcủaphânhữucơ trongviệc cải thiện
tính chất vật lý đất

pH đất
Kết quả đo đạt giá trị pH của đất sau thí nghiệm đối
các nghiệm thức bón phân khác nhau được thể hiện
trong Bảng 5. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng giá

134



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Trái đất và Môi trường, 4(1):128-139

Bảng 4: Đặc điểm trái bắp

Nghiệm
thức

Số hàng/trái Số hạt/trái Khối lượng trái tươi
(g/trái)

Khối lượng hạt tươi
(g/trái)

Khối lượng hạt khô
(g/trái)

NT1 14,5±0,36a 401,5±23,16a 303,3±14,36a 171,2±19,36a 81,5±10,6a

NT2 14,8±0,24a 403,8±22,41a 309,5±21,14a 173,4±21,24a 83,3±9,34a

NT3 14,0±0,82a 412,3±12,18a 312,7±15,24a 178,6±17,32a 89,0±8,29a

NT4 14,9±0,16a 404,5±23,11a 327,1±18,63a 182,0±12,31b 91,9±3,21b

NT5 14,2±0,62a 412,2±03,25a 329,4±20,65a 187,4±15,28a 95,2±3,42a

NT6 14,1±0,50a 414,1±27,67a 312,1±19,02b 175,9±13,62b 83,1±7,25b

Ghi chú: trung bình± SD, n=4; Các cột có cùng kí tự (a, b) khác biệt không có ý nghĩa thống kê 5% qua phép thử Duncan.

trị pH của đât tăng lên khi bón phân hữu cơ so với
nghiệm thức NT1 không bón. Phân hữu cơ có tác
dụng đệm và khả tạo thành phức chất với sắt và nhôm
trong đất, giúp nâng cao pH của đất30. Khi sử dụng
lượng phân hữu cơ sản xuất từ bùn thải là 20 tấn/ha
cho thấy pH đất tăng cao đạt giá trị khoảng 6,7. Trong
khi đó pH đất của các nghiệm thức bón 10 tấn hữu
cơ/ha làm tăng pH đất lên khoảng 6,1. Như vậy, khi
bón phân hữu cơ cải thiện pH đất và tạo điều kiện
thích nghi cao cho cây bắp, giá trị pH thích hợp cho
cây bắp giao động trong khoảng 6-7.

Hữu cơ trong đất
Kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng hữu cơ trong
đất tăng lên đối với tất cả các công thức có bón hữu cơ
và có ý nghĩa khac biệt thống kê so với nghiệm thức
đối chứng không bón NT1 (Bảng 5). Ở Thí nghiệm
đối chứng NT1, hàm lượng hữu cơ trước và sau thí
nghiệm là không khác nhau. Hàm lượng hữu co trong
đất tăng lên trung bình lần lượt là 0,233 – 0,407mg/kg
tùy theo lượng bón hữu cơ ban đầu 10 và 20 tấn/ha.
Sự tăng hàm lượng hữu cơ trong đất có một vai trò
quan trọng vì nó là thành phần cung cấp dinh dưỡng
cho cây trồng và ngoài ra nó còn tham gia cải tạo đất,
kích thích hệ vi sinh vật trong đất phát triển.

Dung trọng
Sự dẽ nén, khả năng giữ nước trong đất, và sự phát
triển của rễ cây trồng được đánh giá thông qua chỉ
tiêu dung trọng của đất. Dung trọng của đất càng cao,
càng hạn chế sự phát triển của rễ cây trồng và giảm
khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây do tế khổng
trong đất giảm. Kết quả nghiên cứu các giải pháp bón
phân khác nhau trong nghiên cứu này cho thấy rằng,
sự bón phân hữu cơ có kết hợp và không kết hợp với
phân vô cơ đều làm giảmdung trọng của đất so với chỉ
bón phân vô và khác biệt có ý nghĩa thống kê (Bảng 5).
Hàm lượng phân hữu cơ càng cao thì dung trọng của
đất càng giảm. Việc bón phân hữu cơ trên tầng đất

mặt sẽ cải thiện thiện được tầng đất này và giảm sự
dẽ nén của tầng đất này, giúp cải thiện được khả năng
thoáng khí của đất, và giúp cho rễ cây trồng phát triển
mạnh mẽ.

Độ bền đoàn lạp
Độ bền cấu trúc đất là một trong những chỉ tiêu quan
trọng để đánh giá chất lượng đất. Nó phản ánh khả
năng liên kết của các thành phần cơ giới trong đất để
tạo thành các đoàn lạp có kích thước lớn và chịu được
tác động cơ học lớn. Khi kích thước của đoàn lạp càng
lớn thì khả năng giữ nước, giữ chất dinh dưỡng, tăng
độ xốp, và tránh sự đóng váng của đất, thuận lợi cho
việc phát triển và hô hấp của bộ rễ. Kết quả nghiên
cứu cho thấy rằng, độ bền cấu trúc tầng đất 0-10 cm
của tất cả cá nghiệm thức bón phân có sử dụng phân
hữu cơ đều làm tăng độ lớn của cấu trúc đoàn lạp
(Bảng 5). Độ bền đoàn lạp của nghiệm thức chỉ bón
phân vô cơ NT1 là 75,5 QS thấp hơn có ý nghĩa so với
tất cả các nghiệm thức có bón phân hữu cơ từ 87,2 –
112,4QS, tương ứng với việc bón từ 10 đến 20 tấn hữu
cơ trên ha. Độ bền đoàn lạp của đất trong các nghiệm
thức có bón phân hữu cơ tăng lên là do các chất hữu
cơ trong phân bùn đáy ao nuôi tôm liên kết với các hạt
đất lại với nhau, do đó làm tăng cường lượng hữu cơ
trong đất có tác dụng gắn kết các phần tử đất lại với
nhau. Kết quả là đất không bị nén chặt và có cấu trúc
tốt hơn.

Độ ẩm thể tích và độ ẩm hữu dụng
Độ ẩm thể tích và độ ẩm hữu dụng của đất là chỉ tiêu
đánh giá khả năng giữ nước của đất cho cây trồng.
Khả năng giữ nước của đất càng lớn sẽ hạn chế việc
tưới nước thường xuyên, tiết kiệm chi phí nước tưới
hay giúp cho cây trồng chịu đựng dài hạn trong thời
điểm thiếu nước. Khi bón phân hữu cơ cho đất thì
ẩm độ thể tích và ẩm độ hữu dụng của đất đều tăng
lên (Bảng 5). Tuy nhiên ẩm độ thể tích và ẩm độ hữu
dụng của đất trước và sau thí nghiệm không thay đổi
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Bảng 5: Tính chất đất trước và sau khi bón hữu cơ (tầng đất 0 – 10 cm)

Nghiệm
thức

pH Tổng chất hữu
cơ (%)

Dung trọng
(g/cm3)

Độ bền đoàn lạp
(SQ)

Độ ẩm thể tích
(%)

Độ ẩm hữu
dụng (%)

NT1 5,6 0,157a 1,01a 75,5a 31,3 14,2

NT2 6,1 0,215ab 0,96ab 87,2c 33,3 16,4

NT3 6,7 0,402ab 0,88a 105,2b 35,4 18,2

NT4 6,2 0,252b 0,94b 89,5bc 34,1 16,9

NT5 6,8 0,423a 0,84ab 112,4ab 37,6 18,7

NT6 6,7 0,398a 0,89a 100,2a 35,2 18,3

khi chỉ bón phân vô cơ đơn lẽ (NT1). Khả năng giữ
nước của đất tăng lên do bón hữu cơ cho đất là do chất
hữu cơ có thể hấp thu và giữ được lượng nước lớn gấp
nhiều lần khối lượng của chúng, ngoài ra chất hữu cơ
còn giúp tăng độ xốp của đất khi đó nước sẽ được giữ
lại trong các tế khổng của đất, tăng khả năng giữ nước
của đất31. Khi bón hàm lượng phân hữu cơ 20 tấn/ha
cho thấy độ ẩm thể tích và độ ẩm hữu dụng của đất
đều tăng lên so với bón lượng phân hữu cơ 10 tấn/ha.
Điều này cho thấy khi bón 10 tấn hữu cơ/ha cho vùng
đất này chưa đủ nhiều để cải thiện tính chất đất cũng
như khả năng giữ nước của đất.

Lợi ích của việc tái sử dụng bùn thải đáy ao
nuôi cá làm phân Compost

Lợi ích về mặt môi trường
Hiện tại, các hộ nuôi cá tại khu vực này thải bỏ bùn
đáy ao sau khi thu hoạch cá bằng cách bơm bùn và
nước trong ao trực tiếp ra ngoài kênh Núi Chóc Năng
Gù thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Tải lượng
ô nhiễm của bùn đáy ao được thể hiện trong Bảng 2.
Do đó, các hợp chất có trong bùn thải sẽ góp gây ô
nhiễm nguồn nước kênh. Việc tái sử dụng bùn thải
sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ lại cho cây trồng
cho hộ gia đình hoặc cho các hộ nông dân khác trong
khu vực, khép kín vòng chuyển hóa vật chất, giảm
thiểu phát thải gây ô nhiễm môi trường. Loại bỏ một
trong những tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước kênh
Núi Chóc Năng Gù, bảo vệ môi trường. Ngoài ra,
phân hữu cơ sản xuất từ bùn đáy ao có thể thay thế
một phần hay thay thế toàn bộ việc sử dụng phân hóa
học sẽ giúp giảm thiểu sử dụng phân hóa học, góp
phần giảm thiểu khả năng phát thải khí thải nhà kính
khi sử dụng phân bón hóa học như hiện nay.

Lợi ích về mặt kinh tế
Hiệu quả kinh tế mô hình tái sử dụng bùn thải đáy
ao nuôi cá sản xuất phân bón hữu cơ cung cấp cho
cây bắp được trình bành trong Bảng 6. Trong đó

chi phí về công lao động (2.500.000 VNđ/1.000 m2),
giống (1.057.000 VNđ/1.000 m2), thuốc bảo vệ thực
vật 2.500.000 VNđ) cho tất cả các nghiệm thức là
như nhau, chỉ khác nhau là chi phí đầu tư cho phân
bón vô cơ (Ure: 300.000 VNđ/1.000 m2; Super lân:
450.000VNđ/1.000m2; Kali: 115.000VNđ/1.000m2)
cho lượng phân bón theo khuyến cáo. Sử dụng bùn
thải đáy ao sản xuất phân bón hữu cơ cung cấp cho
cây trồng sẽ tăng thu nhập cho người nông dân so với
phương thức canh tác truyền thống.

THẢO LUẬN
Mô hình đã được thực nghiệm ở trên là một mô hình
sinh kế gắn với bảo vệ môi trường dành cho một hộ
dân cư có sinh kế chính là nuôi trồng thủy sản. Hộ
dân PhanThànhDũng (xã BìnhMỹ, huyện Châu Phú,
tỉnh An Giang) đã được chọn lọc để là nơi xây dựng
cũng như vận hành tất cả công trình nhỏ củamô hình
để tính toán, cũng như đưa ra những mức cơ bản của
mô hình; bao gồm khả năng xử lý các chất thải từ bùn
đáy ao thành phânCompost; khả năng tiếp nhận cũng
như khả năng tiêu thụ phân Compost dành cho rẫy
trồng trọt. Qua đó ta cũng thấy được những lợi ích
mà mô hình mang lại cho hộ dân được chọn, cả về
sinh kế, môi trường và lẫn sinh kế. Sau khi áp dụng
mô hình, người dân nhận xét rằng đã có sự thay đổi về
cách sản xuất cũng như có những thay đổi hợp lí hơn,
tự chủ hơn trong các sản phẩm từ sinh kế chính cũng
như sinh kế phụ; vừa có thể tạo ra sản phẩm tốt hơn
để cung cấp ra thị trường, mang lại nguồn lợi tốt hơn;
cũng như tận dụng sản phẩm thải để tạo ra những
sản phẩm khác hoặc cung cấp lại cho chính hoạt động
sản xuất của gia đình mình, đi kèm tiết kiệm chi phí
và bảo vệ môi trường; góp tay và xu hướng sản xuất
mới hơn, bền vững và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, mô
hình vẫn có một vài điểm thiếu sót; vẫn còn vấn đề,
dùng phương pháp nào để thu bùn tiết kiệm chi phí
và hiệu quả nhất; sản lượng và lợi nhuận thu lại của
rẫy vẫn dễ dàng bị biến động từ thị trường do khó có
một nguồn thu ổn định và lâu dài hơn; tâm lý, cũng
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Bảng 6: Lợi nhuậnmô hình khi sử dụng phân bón hữu cơ từ bùn đáy ao nuôi cá

Nghiệm
thức

Năng suất
(kg/1.000m2)

Giá bắp
(VNđ)

Doanh thu
(VNđ)

Chi phí
(VNđ)

Lợi nhuận
(VNđ)

Chênh lệch lợi nhuận
(VNđ/1.000m2)

NT1 1213 8.800 10.674.400 6.922.000 3.752.400 -

NT2 1238 8.800 10.894.400 6.489.500 4.404.900 652.500

NT3 1250 8.800 11.000.000 6.489.500 4.510.500 758.100

NT4 1308 8.800 11.510.400 6.922.000 4.588.400 836.000

NT5 1317 8.800 11.589.600 6.922.000 4.667.600 915.200

NT6 1248 8.800 10.892.400 6.057.000 4.925.400 1.173.000

như kinh nghiệm của người dân vẫn còn là một vấn
đề lâu dài cần thời gian để thay đổi, cũng như khuyến
khích và vận động để áp dụng mô hình. Việc tái sử
dụng bùn đáy từ ao nuôi cá để sản xuất phân bón hữu
cơ cho chất lượng phân tốt, có khả năng cung cấp các
thành phần phần dinh dưỡng thiết yếu cho cầy trồng.

KẾT LUẬN
Nghiên cứu cho thấy sử dụng phân bón hữu cơ được
sản xuất từ bùn đáy ao cho cây bắp giúp tăng năng suất
cây trồng, cải thiện tính chất và độ phì cho đất trồng.
Giảm dung trọng của đất, tăng độ bền đoàn lạp và thể
tích ẩm độ và thể tích hữu dụng. Làm đất trồng tơi
xốp, giảm sự dẽ nén của đất, thoáng khí, giúp bộ rễ
phát triển tốt, và tăng khả năng giữ nước và chất dinh
dưỡng của đất.
Cụ thể là sau 60 ngày gieo trồng bắp ở nghiệm thức
bón kết hợp ở NT5 cho năng suất cao nhất khi khối
lượng hạt tươi (gam/trái) đạt187,4 ± 15,28a. Chiều
cao trung bình cao hơn so với nghiệm thức chỉ bón
phân đối chứng NPK (NT1) và các nghiệm thức còn
lại. Nghiệm thức NT5 (bón theo khuyến cáo + 20 tấn
hữu cơ/ha) cho cây có chiều cao cao nhất đạt chiều
cao trung bình 188,5 ± 3,48acm so với nghiệm thức
chỉ bón phânNPKđối chứngNT1 (153,6± 2,63acm),
và đặc điểm của trái bắp cho năng suất cao nhất đạt
95,2 ± 3,42a g/trái, so với NT1 chỉ đạt trung bình
81,5±10,6a g/trái, qua đó mang lại giá trị lợi nhuận
cũng cao hơn 4.667.600 đồng. Việc bón phân hữu
cơ đạt 20 tấn/ha ở NT5 cho thấy độ ẩm thể tích và
độ ẩm hữu dụng của đất đều tăng lên đạt 37,6% và
18,7%; trong khi đó ở NT1 độ ẩm thể tích và độ ẩm
hữu dụng đạt kết quả thấp nhất là 31,3% và 14,2%.
Nghiệm thức 6 (NT6) tuy không cho năng suất bắp
bằng với nghiệm thức 5 (khối lượng hạt tươi trên trái
175,9± 13,62 < 187,4±15,28a g/trái) nhưng cho thấy
giá trị lợi nhuận đạt cao nhất khi giảm được chi phí về
phân bón hóa học (lợi nhuận đạt 4.925.400 đồng). Vì
thế, xét theo tiêu chí cho năng suất và dinh dưỡng đất

đạt được thì Nghiệm thức 5 được đánh giá cao hơn
nhằm phát triển cân đối chất lượng sản phẩm trông
trồng trọt và hiệu quả cải thiện môi trường đất trong
trồng trọt.
Người nông dân cũng có thể bón phân cân đối cho
cây trồng bằng việc kết hợp liều lượng thích giữa phân
bón hữu cơ với phân bón vô cơ đảm bảo cung cấp đầy
đủ dinh dưỡng cho cây bắp kịp thời.
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NT: Nghiệm thức
VSV: Vi sinh vật
EM: Chế phẩm sinh học
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ABSTRACT
The purpose of this study is to reuse fishpond sediment to produce organic fertilizer for planting
maize. The sludge was mixed with rice husk and Composted under aerobic conditions. The effec-
tiveness of Compost on planting maizes was assessed by adding to maizes with and without com-
bination chemical fertilizers as different dosages as recommendations. The amounts of Compost
adding for maizes were 10 and 20 tons/ha. Maize growth, characteristics of corn, and soil physical
and chemical parameters such as bulk density, soil aggregate stability, the volume of moisture, and
useful moisture of soil were measured and evaluated. The results showed that the quality of or-
ganic fertilizer produced from waste sludge met Vietnamese standard (QCVN:2018/BNNPTNT) for
adding to crops. Applying organic fertilizer with the quantity of 20 tons/ha to combine with the
recommendation of inorganic fertilizer amount for planting maizes increased the yield. Moreover,
20 ton/ha of organic fertilizer coupling with 50% of chemical fertilizer amount as a recommenda-
tion for planting maize also enhanced the yield to compare with the control (only using inorganic
fertilizer as a recommendation). The maize yield of applying 20 tons/ha of organic fertilizer was
higher than the maize yield of 10 tons/ha of organic fertilizer. Using organic fertilizer produced by
fishpond sediment did improve not only the soil quality but also protected the canals and increased
household income.
Key words: Sludge waste ponds, catfish, organic fertilizer, agricultural
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	Nhiệt độ
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